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TT Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 
xét TN 

Kết quả 

1 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TUẤN ANH Nam 19/07/1997 TRÀ VINH Kinh 6.44 Đạt 
2 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH KEO SOM BÁCH Nam 10/09/1995 VĨNH LONG Khơ Me 6.16 Đạt 
3 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HỒNG CHÂN Nữ 15/07/1999 TRÀ VINH Kinh 6.40 Đạt 
4 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG HOÀNG THANH HIỂU Nam 02/05/1998 TRÀ VINH Khơ Me 5.75 Đạt 
5 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN KHÁNH Nam 08/01/1998 TRÀ VINH Kinh 5.78 Đạt 
6 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LƯ QUỐC KHÁNH Nam 08/05/1999 TRÀ VINH Kinh 5.44 Đạt 
7 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN HUỲNH LONG Nam 23/11/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.79 Đạt 
8 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN PHƯƠNG LUYẾN Nam 09/09/1999 TRÀ VINH Kinh 6.53 Đạt 
9 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔ THỊ NGỌC MAI Nữ 27/06/1999 TRÀ VINH Khơ Me 6.12 Đạt 

10 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM RÔ NAĐÔ Nam 25/11/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.68 Đạt 
11 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 17/02/1999 TRÀ VINH Kinh 5.69 Đạt 
12 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH MINH NHỰT Nam 30/03/1999 TRÀ VINH Kinh 5.38 Đạt 
13 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM ĐÀ NY Nam 22/12/1997 TRÀ VINH Khơ Me 5.82 Đạt 
14 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM PHI Nam 11/04/1998 TRÀ VINH Khơ Me 5.53 Đạt 
15 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRỌNG PHÚ Nam 23/02/1999 TRÀ VINH Kinh 5.83 Đạt 
16 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH QUÍ Nam 23/11/1999 TRÀ VINH Kinh 5.26 Đạt 
17 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH DƯ TÀI Nam 23/10/1998 TRÀ VINH Kinh 6.12 Đạt 
18 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ THỦY TIÊN Nữ 10/09/1999 TRÀ VINH Khơ Me 5.34 Đạt 
19 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THANH TRƯỜNG Nam 25/05/1998 TRÀ VINH Khơ Me 5.61 Đạt 
20 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ ÚT Nữ 03/02/1998 TRÀ VINH Khơ Me 5.82 Đạt 

 


